
Tỉnh (TP): Quảng Ngãi Mẫu biểu số 06

Xã: Ngọk Réo
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 (ĐỢT 6) 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND, ngày        /11/2025 của UBND xã Ngọk Réo)
Đơn vị: Đồng

Chương Loại Khoản Mã
CTMT

Mã
nguồn NS Diễn giải Dự toán

Phòng Văn hóa- Xã hội (Mã QHNS: 1164061) 843.000.000

832 370 371 12
Nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ năm
2025

60.000.000

832 370 374 15 Trợ cấp Hưu trí xã hội (NĐ 176/2025/NĐ-CP) 531.000.000

832 370 398 15 Bảo trợ xã hội 252.000.000

Phòng Kinh tế (Mã QHNS: 1164060) 210.681.000

831 280 338 15 Kinh phí thực hiện xác định giá đất cụ thể khi nhà nước thu hồi
đất thực hiện dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm

210.681.000

UBMTTQVN xã (Mã QHNS: 1163291) 1.510.563.600

820 340 361 15
 Kinh phí chi trả cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ
theo nghị định số 154/2025/NĐ-CP năm 2025 (A Dút, Y Bim, A Kiên,
Y Nguyên, Y Truy, A Lát, A Hên, U Điếu, Lưu Công Chấn )

1.510.563.600

Văn phòng HĐND và UBND (Mã QHNS: 1164062) 194.103.000

830 340 341 15
 Kinh phí chi trả cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ
theo nghị định số 154/2025/NĐ-CP năm 2025 (Lê Xuân Thành)

194.103.000

Trường Mầm non Ngọk Réo  (Mã QHNS 1107424) 176.000.000

822 070 071 15 Tiền lương tăng biên chế giáo viên  Mai Thị Xinh 148.000.000

822 070 071 15 Chi thường xuyên (Mai Thị Xinh) 23.000.000

822 070 071 18 Tiền thưởng NĐ 73/2024/NĐ-CP (Mai Thị Xinh) 5.000.000

Tổng cộng 2.934.347.600

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 2.934.347.600 đồng

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Hai tỷ chín trăm ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngìn sáu trăm đồng chẵn./.
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